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     Câu 1:
    a. Em hãy kể tên một số ngành nghề truyền thống ở Hà Nội mà em biết? 
    b. Em cần làm gì để góp phần bảo tồn và phát triển những ngành nghề truyền thống đó?
    Câu 2: Nêu một số tác động của biến đổi khí hậu đối với đời sống con người. Em có thể làm những việc gì để góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu?
   Câu 3: Hồng có bác làm ở ngân hàng. Hồng cho rằng, làm ngân hàng thì mới có nhiều tiền, không phải lao động vất vả. Vì vậy, Hồng rất ngưỡng mộ bác và mong muốn sau này cũng sẽ được làm nghề đó. Em có đồng tình với suy nghĩ và thái độ của Hồng không? Vì sao?

Chúc các con làm bài tốt!



	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2024-2025
ĐỀ SỐ 2


(Đề thi gồm 01 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 
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Câu 1: 
a. Quê hương em có những cảnh quan nào?
b. Chia sẻ với các bạn về cảnh quan thiên nhiên mà em yêu thích.
Câu 2: Kể tên một số làng nghề truyền thống mà em biết. Chia sẻ những điều em học hỏi được khi tìm hiểu về làng nghề truyền thống.
Câu 3: Hồng có bác làm ở ngân hàng. Hồng cho rằng, làm ngân hàng thì mới có nhiều tiền, không phải lao động vất vả. Vì vậy, Hồng rất ngưỡng mộ bác và mong muốn sau này cũng sẽ được làm nghề đó. Em có đồng tình với suy nghĩ và thái độ của Hồng không? Vì sao?

Chúc các con làm bài tốt!
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Đề số 1
	Câu
	Yêu cầu cần đạt

	1
	a. Một số nghề truyền thống của địa phương:
 Làng cốm Vòng 
Làng gốm Bát Tràng 
Làng tranh Đông Hồ
     Làng dệt La Khê
b. Việc cần làm để bảo tồn và phát triển nghề truyền thống:
- Trân trọng những sản phẩm từ nghề truyền thống.
- Quảng bá, tuyên truyền và giới thiệu nghề truyền thống của địa phương mình đến mọi người, khuyến khích mọi người sử dụng sản phẩm từ nghề truyền thống góp phần làm nên sự phong phú trong bản sắc văn hóa của Việt Nam.
- Học tập những ngành nghề đó khi có điều kiện.
- Kêu gọi, tận dụng mọi sự hỗ trợ để nghề truyền thống địa phương phát triển.
Hs trình bày được 2 ý trở lên với mỗi ý hỏi là Đạt
Hs chưa trình bày được hoặc chỉ trình bày được 1 ý là Chưa đạt

	2
	* Biến đổi khí hậu có tác động tiêu cực đối với đời sống con người, biến đổi khí hậu gây ra:
- Thời tiết cực đoan, thiên tai: ngập lụt, hạn hán, bão lốc…
- Thất thoát năng suất nông nghiệp 
- Đe dọa đến sức khỏe con người…
* Em làm được những việc để góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu:
- Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như: trồng cây, quét dọn, vệ sinh đường phố nơi em sinh sống 
- Vứt rác đúng nơi quy định
- Sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc đi bộ, đi xe đạp để giảm lượng khí thải.
- Tích cực tuyên truyền, vận động người thân và bạn bè về cách sống thân thiện, với môi trường.
Hs trình bày được 2 ý trở lên với mỗi ý hỏi là Đạt
Hs chưa trình bày được hoặc chỉ trình bày được 1 ý là chưa Đạt 

	3
	Theo em thì việc Hồng ngưỡng mộ bác là không sai, nhưng việc Hồng hiểu về nghề ngân hàng là không phải lao động vất và lại kiếm được thu nhập cao thì chưa đúng. Vì bất cứ nghề nghiệp gì chúng ta cũng đều phải lao động miệt mài, hăng say, vất vả thì mới có thể kiếm được thu nhập cho mình.
Mặc dù làm ngân hàng có thể mang lại thu nhập cao, nhưng cũng chịu áp lực công việc lớn, Ngoài ra, công việc ngân hàng cũng đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao và kỹ năng giao tiếp tốt…
Thu nhập là một yếu tố cần thiết, nhưng em nghĩ rằng quan trọng hơn là ta nên lựa chọn công việc mà mình yêu thích và phù hợp với bản thân. Mỗi ngành nghề đều có những ưu và nhược điểm riêng, và quan trọng nhất là phải làm việc với niềm đam mê và sự hài lòng trong công việc của mình.
Học sinh đưa ra cách giải quyết tình huống và lý giải phù hợp là Đạt. 
Học sinh chưa đưa ra được cách giải quyết tình huống và chưa có lý giải phù hợp là Chưa Đạt.



Đề số 2

	Câu
	Yêu cầu cần đạt

	1
	- Quê hương của em có những cảnh quan như: biển, sông, rừng, đồi núi hùng vĩ, cánh đồng lúa bát ngát…
Hs trình bày được 2 cảnh quan là Đạt
Hs chỉ trình bày được 1 ý là chưa Đạt
- Chia sẻ về cảnh quan thiên nhiên mà em yêu thích 
Trong số các cảnh quan này, em yêu thích biển vì sự mát mẻ, trong lành và cuộc sống năng động của biển luôn khiến em cảm thấy thư giãn và hứng khởi. Biển còn là nơi hội tụ của nhiều loài động vật và cây cỏ, tạo nên một hệ sinh thái đa dạng và phong phú... (HS có thể chia sẻ về các cảnh quan khác)
Hs gọi tên cảnh quan yêu thích và được nêu lí do là Đạt
Hs chưa gọi tên cảnh quan yêu thích và chưa nêu được lí do là Chưa đạt

	2
	- Một số làng nghề truyền thống:
+ Làng gốm Bát Tràng 
+ Làng tranh Đông Hồ
+ Làng dệt La Khê
…
- Những điểu em học hỏi được khi tìm hiểu được về làng nghề truyền thống:
+ Thêm hiểu biết về quá trình hình thành và phát triển của các làng nghề truyền thống
+ Quy trình, các bước để tạo ra sản phẩm 
+ Giá trị về vật chất, tinh thần và văn hóa mà những làng nghề mang lại. 
…
Hs trình bày được 2 ý với mỗi ý hỏi là Đạt
Hs chưa trình bày được hoặc chỉ trình bày được 1 ý là chưa Đạt

	3
	
Theo em thì việc Hồng ngưỡng mộ bác là không sai, nhưng việc Hồng hiểu về nghề ngân hàng là không phải lao động vất và lại kiếm được thu nhập cao thì chưa đúng. Vì bất cứ nghề nghiệp gì chúng ta cũng đều phải lao động miệt mài, hăng say, vất vả thì mới có thể kiếm được thu nhập cho mình.
Mặc dù làm ngân hàng có thể mang lại thu nhập cao, nhưng cũng chịu áp lực công việc lớn, Ngoài ra, công việc ngân hàng cũng đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao và kỹ năng giao tiếp tốt…
Thu nhập là một yếu tố cần thiết, nhưng em nghĩ rằng quan trọng hơn là ta nên lựa chọn công việc mà mình yêu thích và phù hợp với bản thân. Mỗi ngành nghề đều có những ưu và nhược điểm riêng, và quan trọng nhất là phải làm việc với niềm đam mê và sự hài lòng trong công việc của mình.
Học sinh đưa ra cách giải quyết tình huống và lý giải phù hợp là Đạt. 
Học sinh chưa đưa ra được cách giải quyết tình huống và chưa có lý giải phù hợp là Chưa Đạt.
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